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MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

TT Nội dung kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

% 

tổng 

 Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 
Số CH 

Thời 

gian 

(phút) Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

TN TL 

1 Các nước châu Á, châu Phi 

và khu vực Mĩ Latinh (Thế 

kỉ XIX-đầu thế kỉ XX) 
5 5 5 10 1 2   11   0 

 

15 

 

  

2 Chiến tranh thế giới thứ 

nhất (1914-1918) 
3 4 2 4.0 1 2   6 0 10  

4 Cách mạng tháng mười 

Nga năm 1917 và công 

cuộc xây dựng chủ nghĩa 

xã hội ở Liên Xô (1921-

1941) 

2 3 3       6.0 1 

2 

2 

 

 

 

     6 0 

 

10  

5 Các nước tư bản chủ nghĩa 

giữa hai cuộc chiến tranh 

thế giới (1918-1939) 

5 5 2 5.0     7 0 

10 

 

 



Tổng 15 15 12 24 3 6   30 0 45 100 

Tỉ lệ %  50 40 10 10 30 0 45 100 

Tỉ lệ chung (%) 50                                       40 10 45 100 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC: 2021 -2022 

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11– THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút 

T

T 

Nội dung kiến 

thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ kiến thức, kĩ năng  

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng  

Vận 

dụng 

cao 

1 Các nước châu 

Á, châu Phi và 

khu vực Mĩ 

Latinh (Thế kỉ 

XIX-đầu thế kỉ 

XX ) Bài 1: Nhật Bản 

 

Bài 2: Ấn Độ 

 

Bài 3: Trung Quốc 

 

Bài 4: Các nước 

Đông Nam Á 

(Cuối thế kỉ XIX-

đầu thế kỉ XX) 

 

Bài 5: Châu Phi và 

Khu vực Mĩ Latinh 

(Thế kỉ XIX-đầu 

thế kỉ XX) 

Nhận biết: 

- Biết được sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân 

phương Tây đối với các nước châu Á, châu Phi và các 

nước Mĩ Latinh (thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX). 

- Nhận ra được sự chuyển biến về chính trị, kinh tế - 

xã hội ở các nước châu Á, châu Phi và các nước Mĩ 

Latinh (thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX). 

- Biết được những nét chính về tình hình Nhật Bản từ 

đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868; nội dung chính 

của cải cách Minh Trị ở Nhật Bản từ năm 1868;  

- Biết được nguyên nhân, diễn biến và  kết quả của 

cuộc cách mạng Tân Hợi 1911 ở Trung Quốc. 

- Biết được sự ra đời và hoạt động của Đảng Quốc đại 

ở Ấn Độ (1885-1908)  

- Biết được một số cuộc đấu tranh chống thực dân tiêu  

biểu ở các nước châu Á, châu Phi và các nước Mĩ 

Latinh (thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX) và kết quả của các 

cuộc đấu tranh đó. 

5 
 

 
  



  

 

Thông hiểu: 

- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến các nước thực 

dân Âu-Mĩ xâm lược các nước châu Á, châu Phi và 

các nước Mĩ Latinh (thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX).  

- Hiểu được ý nghĩa của cải cách Minh Trị ở Nhật Bản 

từ năm 1868 và ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hợi 

năm 1911 ở Trung Quốc. 

-Giải  thích được vì sao phong trào 1905 – 1908 Ấn 

Độ mang đậm tinh thần dân tộc . 

-  Giải  thích được vì sao cách mạng tư sản ở các nước 

Nhật Bản,  Ấn Độ,Trung Quốc không triệt để. 

- Hiểu được tính chất của cải cách Minh Trị ở Nhật 

Bản từ năm 1868 và tính chất của cuộc cách mạng 

Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc. 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vận dụng: So sánh được tình hình Nhật Bản và Việt 

Nam vào giữa thế kỉ XIX. 
  

 

1 

 

 

 

2 

Chiến tranh thế 

giới thứ nhất 

(1914-1918) Bài 6: Chiến tranh 

thế giới nhất 

(1914-1918) 

 

 

 

 

 

 

Nhận biết: 

- Biết được mâu thuẫn của các nước đế quốc và sự 

hình thành hai khối quân sự đối đầu ở châu Âu vào 

cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.  

 

3 

 

   

- Biết được hai giai đoạn và những sự kiện lớn của 

chiến tranh thế giới thứ nhất. 
   

- Biết được kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
  

 

 
 

Thông hiểu 

- Hiểu được nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực 

tiếp dẫn đến sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ 

nhất. 

 3 
 

 

 

 

 



- Hiểu được việc Mĩ tham chiến muộn trong chiến 

tranh. 

- Hiểu được tác động của cuộc Chiến tranh thế giới 

thứ nhất. 

    

Vận dụng 

- Phân tích được mâu thuẫn giữa các nước đế quốc-

con đường dẫn đến chiến tranh. 

 

 

 

 

 

1 
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Cách mạng 

tháng mười Nga 

năm 1917 và 

công cuộc xây 

dựng chủ nghĩa  

xã hội ở Liên Xô 

 (1921-1941) 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 9: Cách mạng 

tháng mười Nga 

năm 1917 và cuộc 

đấu tranh bảo vệ 

cách mạng (1917-

1921) 

 

  Bài 10: Liên Xô 

xây dựng chủ 

nghĩa xã hội (1921-

1941) 

 

 

 

Nhận biết: 

- Biết được tình hình nước Nga trước cách mạng 

tháng 2-1917; những sự kiện chính trong diễn biến 

của cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười 

năm 1917 ở Nga.  

- Biết được hoàn cảnh, nội dung và bản chất của 

Chính sách kinh tế mới; những thành tựu chính Liên 

Xô đạt được trong công cuộc khôi phục kinh tế và xây 

dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941). 

2    

Thông hiểu: 

- Hiểu được nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ, giai 

cấp lãnh đạo và lí giải được năm 1917 nước Nga tiến 

hành hai cuộc cách mạng.  

 3   

-   Hiểu được những nhiệm vụ Cách mạng tháng Hai 

và Cách mạng tháng Mười thực hiện.  

-  Hiểu được ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười. 

   

 

 

 

 

-  Hiểu được tính chất của cách mạng tháng Mười.  

-  Hiểu được ý nghĩa của Chính sách kinh tế mới. 
    



  

 

Vận dụng: 

- Phân tích, đánh giá được ý nghĩa của cuộc Cách 

mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga. 

- Phân tích, đánh giá được ý nghĩa những thành tựu 

Liên Xô được trong giai đạt đoạn 1921-1941. 

- Nhận ra được một số sai lầm, thiếu sót của trong giai 

đoạn 1925-1941 có ảnh hưởng đến sự phát triển của 

Liên Xô sau này 

  
1 

 

 

 

 

 

    

4 

 

Các nước tư bản 

chủ nghĩa giữa 

hai cuộc chiến 

tranh thế giới 

 (1918-1939) 

Bài 11: Tình hình 

các nước tư bản 

giữa hai cuộc chiến 

tranh thế giới 

(1918-1939) 

 

Bài 12-14: Đức và 

Nhật Bản giữa hai 

cuộc chiến tranh 

thế giới (1918-

1939) 

 

Bài 13: Nước Mĩ 

giữa hai cuộc chiến 

tranh thế giới 

(1918-1939) 

Nhận biết: 

- Biết được tình hình châu Âu sau Chiến tranh thế giới 

thứ nhất.  

1    

-  Biết được quá trình nắm quyền của Đảng Quốc xã 

và chính sách của Chính phủ Hít-le (1933-1939)  
1    

Biết được quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở 

Nhật Bản (1929-1939).  
1    

-  Biết được việc nước Mĩ thực hiện Chính sách mới 

và nội dung cơ bản Chính sách mới của Tổng thống 

Mĩ Ru-dơ-ven.  

2    

Thông hiểu: 

- Hiểu được những đặc điểm nổi bật của trật tự thế 

giới theo hệ thống Vécxai-Oasinh tơn  

- Hiểu được các chính sách của Chính phủ Hít-le thực 

 1   



 

hiện (1933-1939) và  tác động đối với nước Đức.  

-  Hiểu được tác động của Chính sách mới đối với 

nước Mĩ (những năm 30 của thế kỉ XX)   

-  Hiểu được nguyên nhân và hệ quả của cuộc khủng 

hoảng kinh tế 1929-1933 ở các nước tư bản.  

 1   

 

    

 

    

Tổng 30 15 12 3 00 




